
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500121 Trần Khánh Dân  18/04/2007 

2 T2500177 Lê Thị Kim Đồng  29/07/2007  N 

3 T2500245 Nguyễn Trường Giang  29/01/2007 

4 T2500283 Phạm Thị Ngọc Hân  17/07/2007  N 

5 T2500471 Đào Nhựt Khoa  13/12/2007 

6 T2500547 Trần Hoài Linh  18/10/2007 

7 T2500553 Lê Thúy Loan   28/04/2007  N 

8 T2500563 Ngô Thọ Long  15/03/2006 

9 T2500575 Nguyễn Phước Lượng  08/07/2007 

10 T2500634 Trần Hoàng Nam  20/01/2007 

11 T2500732 Lê Thảo Nguyên  20/08/2007  N 

12 T2500783 Lê Huỳnh Như  30/03/2006  N 

13 T2500816 Trần Hoàng Nu  20/10/2007 

14 T2500827 Neang Srây Pâu   15/09/2007  N 

15 T2500856 Phan Hoàng Phú   11/04/2007 

16 T2500878 Lê Nguyễn Phi Phụng  24/09/2007  N 

17 T2500895 Lê Thị Bích Phượng  14/12/2007  N 

18 T2500906 Neáng Thia Qui   28/02/2007  N 

19 T2500920 Nguyễn Huỳnh Tú Quyên  16/04/2007  N 

20 T2500956 Phạm Việt Sử  19/03/2007 

21 T2501010 Dương Thị Hồng Thảo  01/02/2007  N 

22 T2501019 Neáng Soc Thia   06/06/2007  N 

23 T2501060 Nguyễn Thị Minh Thư  22/06/2007  N 

24 T2501139 Huỳnh Thị Huỳnh Trâm  11/08/2007  N 

25 T2501166 Nguyễn Thị Nhã Trân  23/01/2007  N 

26 T2501174 Trần Thị Hoài Trang  25/08/2007  N 

27 T2501192 Lê Thiện Trí  17/05/2006 

28 T2501194 Huỳnh Minh Triết  19/12/2007 

29 T2501203 Lâm Thị Ngọc Trinh  01/08/2007  N 

30 T2501260 Thái Thoại Tường  06/05/2007 

31 T2501301 Nguyễn Thị Yến Vi  03/06/2007  N 

32 T2501312 Nguyễn Đình Vũ  22/09/2007 

33 T2501319 Lâm Thúy Vy   01/01/2007  N 

34 T2501325 Nguyễn Thị Trương Vy  29/03/2007  N 

35 T2501356 Lê Quang Vỹ  11/09/2007 
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36 T2501376 Phạm Thị Như Ý  05/05/2007  N 

37 T2501377 Phùng Như Ý  19/10/2007  N 

38 T2501424 Dương Thành Zin  23/11/2007 

39 T2501425 Nguyễn Lê Triệu Vi  06/04/2007  N 

40 T2501430 Nguyễn Ngọc Vy  20/02/2007  N 

41 T2501435 Nguyễn Hồ Minh Thư  18/06/2007 N 

42 T2501442 Châu Minh Toại 11/03/2007

43 T2501448 Trương Thị Mỹ Quyên 20/07/2006 N 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 9 năm 2025
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